Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu số 15 Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân đoạn từ Km0+00 đến Km9+016

2. Quy mô và giải pháp kỹ thuật chủ yếu: 
2.1. Phạm vi: 

a) Tuyến đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân: Điểm đầu (Km0+00) giao với ĐT.390B thuộc địa phận xã Hà Bắc; cuối tuyến (Km8+880,2) tại chân đê sông Thái Bình thuộc địa phận xã Hà Nam; trong đó giữ nguyên 03 đoạn đã được đầu tư (chiều dài 858,02m). Chiều dài đầu tư xây dựng 
b) Các tuyến nhánh

- Nhánh ĐT.390B (Nhánh A): Điểm đầu tại Km9+400/ĐT.390B; điểm cuối tuyến tại Km9+468,96/ĐT.390B. Chiều dài đoạn tuyến L= 268,96m (thuộc phạm vi cải tại nút giao cũ).
- Nhánh rẽ trái tại cọc P35 (Nhánh B): Điểm đầu giao với tuyến đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân tại Km7+585; điểm cuối nhánh vuốt nối vào mặt đường BTXM cũ hiện có vào khu dân cư. Chiều dài đoạn tuyến L = 73,0m.

- Nhánh rẽ trái tại cọc P40 (Nhánh C): Điểm đầu giao với tuyến đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân tại Km8+236; điểm cuối nhánh vuốt nối vào mặt đường BTXM cũ hiện có vào khu dân cư. Chiều dài đoạn tuyến L = 57,0m
- Nhánh rẽ trái tại Km6+33,84 (Nhánh E): Điểm đầu giao với tuyến đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân tại Km6+33,84; điểm cuối nhánh vuốt vào đường BTXM cũ hiện có vào khu dân cư. Chiều dài đoạn tuyến L = 37,15m.
- Tuyến nhánh rẽ trái tại Km6+394,89 (Nhánh F): Điểm đầu giao với tuyến đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân tại Km6+394,89; điểm cuối nhánh vuốt vào đường BTXM cũ hiện có vào khu dân cư. Chiều dài đoạn tuyến L = 114,50m.
2.2. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường:

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp IV (TCVN 4054-2005), đoạn qua khu đông dân cư, châm trước thiết kế tốc độ Vtk=40km/h để hạn chế khối lượng, chi phí GPMB và phù hợp với hiện trạng. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt trên móng cấp phối đá dăm, Eyc≥130Mpa.
- Xây dựng đồng bộ các hạng mục: Nút giao, đường giao, thoát nước, vỉa hè (đoạn qua khu dân cư), chiếu sáng (đoạn qua khu dân cư), hệ thống báo hiệu, tổ chức an toàn giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan. 

2.3. Giải pháp thiết kế: 

a. Bình đồ tuyến: Theo hướng tuyến, bình đồ thiết kế cơ sở được duyệt, đáp ứng yêu cầu khớp nối hạ tầng kỹ thuật hiện trạng. 

b. Trắc dọc, cao độ mặt đường: Thiết kế theo các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, tính toán điều tra thủy văn và các điểm khống chế (phù hợp với cao độ quy hoạch và điểm khống chế giao cắt mạng lưới đường giao thông hiện có).

c. Thiết kế cắt ngang.

Chiều rộng mặt cắt nền đường tuân thủ thiết kế cơ sở đã được phê duyệt, cụ thể:

- Đoạn ngoài khu dân cư B = 9,0m, gồm: Mặt đường 2x3,5m + lề đất 2x1,0m.

- Đoạn trong khu dân cư B = 9,5m, gồm: Mặt đường 2x3,5m + đan rãnh 2x0,25m + vỉa hè 2x1,0m.
+ Độ dốc ngang: Mặt đường 2%, lề đất = 6%, vỉa hè I = 1,5%; mái ta luy nền đắp 1/1,5m, mái đào 1/1.

d. Nền đường.

- Nền đường đắp bằng đất đầm chặt K95, trước khi đắp đào đất không thích hợp (hữu cơ dày 0,3m đối với các đoạn đi qua ruộng, mương, ao, đào vét bùn sâu (0,5 - 1,0)m); riêng lớp tiếp giáp với lớp móng mặt đường (dày 30cm đối với nhánh ĐT.390B và 50cm đối với tuyến đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân) đắp bằng đất đồi đầm chặt K98; độ dốc taluy đắp 1/1,5. 

đ. Mặt đường, vỉa hè.
- Kết cấu mặt đường mở rộng (KC1):

+ Kết cấu (KC1A) - Áp dụng cho đoạn từ Km0+00 - Km0+626,36: Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0 kg/m2 + móng trên bằng cấp phối đá dăm loại I, dày 22 cm + móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại II, dày 16cm.

+ Kết cấu (KC1B) - Áp dụng cho đoạn từ Km0+780,20 - Km1+567,70): Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0 kg/m2 + móng trên bằng cấp phối đá dăm loại I, dày 17cm + móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại II, dày 24cm.

- Kết cấu (KC1C) - Áp dụng cho các đoạn Km1+866,82 - Km2+217,39; Km2+468,14 - Km3+927,69 và Km7+358,96 - Km8+167,43: Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng trên bằng cấp phối đá dăm loại I, dày 24cm + móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại II, dày 15cm.

- Kết cấu (KC1D) - Áp dụng cho các đoạn Km3+927,69 - Km7+358,96 và Km8+167,43 - Km8+907,64): Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng trên bằng cấp phối đá dăm loại I, dày 15cm + móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại II, dày 26cm.

- Kết cấu trên mặt đường cũ (KC2):

+ Kết cấu (KC2A) - Áp dụng cho đoạn Km0+00 - Km0+626,36 (Eo = 66,3Mpa): Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng bằng cấp phối đá dăm loại I, dày 22cm + bù vênh  bằng cấp phối đá dăm loại I.

+ Kết cấu (KC2B) - Áp dụng cho đoạn Km0+780,20 - Km1+567,70 (Eo=77,1Mpa): Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng bằng cấp phối đá dăm loại I, dày 17cm + lớp bù vênh  bằng cấp phối đá dăm loại I.

+ Kết cấu (KC2C) - Áp dụng cho đoạn Km1+866,82 - Km2+217,39 (Eo=62,4Mpa): Lớp mặt BTN C16 dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng bằng cấp phối đá dăm loại I, dày 23 cm + bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại I.

+ Kết cấu (KC2D) - Áp dụng cho các đoạn Km2+468,14 - Km3+927,69 và đoạn Km7+358,96 - Km8+167,43 (Eo=53,3Mpa): Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng bằng cấp phối đá dăm loại I, dày 27cm + bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại I.

+ Kết cấu (KC2E) - Áp dụng cho đoạn Km3+927,69 - Km7+358,96 (Eo=106,6Mpa và Eo=112,2Mpa): Lớp BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + Lớp móng bằng cấp phối đá dăm loại I, dày 10cm + bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại I.

+ Kết cấu (KC2F) - Áp dụng cho đoạn Km8+167,43 - Km8+907,64 (Eo=85.3Mpa): Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng cấp phối đá dăm loại I, dày 15cm + bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại I.

+ Kết cấu (KC3) - Áp dụng cho tuyến nhánh ĐT.390B (Nhánh A): Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + bù vênh bằng BTN C16 + Tưới dính bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 0,50kg/m2.

- Kết cấu vuốt đường rẽ:

+ Đối với đường rẽ có kết cấu mặt không phải là bê tông xi măng (KC4): Lớp mặt BTN C16, dày 7cm + tưới thấm bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn 1,0kg/m2 + móng cấp phối đá dăm loại I, dày trung bình 10cm.

+ Đối với đường rẽ có kết cấu mặt là bê tông xi măng (KC5) - Áp dụng cho tuyến nhánh E và nhánh F: Lớp mặt BTXM M.250#, dày 20cm + Lót ni lông đáy lớp BTXM + móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 15cm + móng cấp phối đá dăm loại 2, dày 18cm.

- Kết cấu vỉa hè: Mặt Lát gạch bê tông vân đá cường độ cao M.500# dày 6cm + đệm đá mặt gia cố XM 6%.

e. Nút giao, đường giao.

- Trên tuyến có 06 nút giao kết nối với tuyến chính. Tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông kết hợp hệ thống vạch sơn, biển báo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể:

+ Nút giao với ĐT.390B (tại Km9+533/ĐT.390B): Giữ nguyên hình dạng nút giao (ngã tư cùng mức), Mở rộng mặt đường, tăng bán kính mép mặt đường rẽ (R > 6m) và giải phóng tầm nhìn góc rẽ hẹp (Đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân), đảm bảo ATGT cho phương tiện qua nút giao. Tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu kết hợp vạch sơ, biển báo theo QCVN 41:2024/BGTVT.
+ Nút giao với đường tránh thị trấn Thanh Hà (tại Km0+709): Khớp nối với phạm vi thuộc dự án: Nâng cấp đường tỉnh 390B và xây dựng mới đoạn tuyến tránh trung tâm TT. Thanh Hà, huyện Thanh Hà đang triển khai thi công.
+ Nút giao với đường rẽ trái tại cọc P35 (tại Km7+585): Mở rộng đường nhánh (đường vào khu dân cư hiện trạng) với Bm=6,50m và tăng bán kính mép mặt đường rẽ. Tổ chức giao thông theo hình thức tự điều chỉnh kết hợp bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông theo QCVN 41:2024/BGTVT.
+ Nút giao với đường rẽ trái tại cọc P40 (tại Km8+236): Mở rộng đường nhánh (đường vào khu dân cư hiện trạng) với Bm=5,50m và tăng bán kính mép mặt đường rẽ. Tổ chức giao thông theo hình thức tự điều chỉnh kết hợp bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông theo QCVN 41:2024/BGTVT.
+ Nút giao với đường rẽ trái tại Km6+33,84 (nhánh E) và Km6+394,89 - (Nhánh F): Giữ nguyên chiều rộng mặt đường nhánh (đường vào khu dân cư hiện trạng), tăng bán kính mép mặt đường rẽ. Tổ chức giao thông theo hình thức tự điều chỉnh kết hợp bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông theo QCVN 41:2024/BGTVT.

- Đường giao: Thiết kế vuốt nối đường giao, đường gom êm thuận, gia cố mặt đường trong phạm vi giao cắt, đảm bảo an toàn trong khai thác.

h. Hệ thống thoát nước: 
- Cống ngang đường: Thiết kế theo thỏa thuận thống nhất với địa phương, các cơ quan, đơn vị quản lý đảm bảo yêu cầu tưới tiêu của địa phương. 
- Thoát nước mặt đường: 
+ Phạm vi nằm ngoài khu dân cư, nước mặt đường chảy tự nhiên theo dốc dọc và dốc ngang đường sang hai bên.

+ Phạm vi qua khu dân cư, thiết kế cống tròn bê tông cốt thép dưới vỉa hè, khẩu độ D =(40-80)cm dẫn nước thoát về các vị trí kênh mương tiêu hiện trạng trong khu vực;

- Kết cấu ống cống tròn D = (80-100)cm, cống hộp (BxH= 2x2m và 2,5x2,5m) bằng BTCT M.300# đúc sẵn (sản phẩm có sẵn trên thị trường); đế cống bằng BTCT M200 đúc sẵn; nền móng cống được gia cố cọc tre (theo điều kiện yêu cầu sức chịu tải nền); tường đầu, tường cánh, được thiết kế bằng kết cấu BTXM M.200#.

i. Hè đường: Lát gạch bê tông xi măng vân đá cường độ cao M.500 dày 6cm, móng đệm bằng đá mạt gia cố XM 6% dày 5cm.
k. Công trình phòng hộ, chiếu sáng: 

- Xây dựng tường chắn (Ht=2,05m, đỉnh tường rộng 30cm) đoạn Km4+995,96 -Km5+338,90 (dài 335,16m) để bảo vệ nền đường và hạn chế chiếm dụng kênh mương. Kết cấu tường chắn bằng BTCT; nền móng tường gia cố cọc tre (D = (6-8)cm, L=2,5m; mật độ 25cọc/m2).

- Bố trí tôn sóng đoạn tuyến tiếp giáp kênh tiêu chính KT trạm bơm Cấp Tứ.  Tôn lượn sóng sử dụng cột tròn có D = 141.3mm; cự ly giữa các cột là (2-3)m.

- Điện chiếu sáng được bố trí tại các đoạn tuyến qua khu dân cư:

+ Lắp đặt bộ gông xà và chụp cần + đèn (155 bộ) đồng bộ tại các vị trí cột đường dây 0,4kV sau di chuyển (các vị trí cột đường dây 0,4kV sau di chuyển thuộc gói GPMB của dự án) và bổ sung mới 14 vị trí cột đèn chiếu sáng. Cột đèn (LT8,5m-190-4.3), gông xà + bộ chụp cần đèn đơn + đèn đồng bộ và các bộ tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng.
+ Nguồn cấp điện cho 05 vị trí tủ điều khiển chiếu sáng: Lấy điện tại vị trí cột số 1A, 1B, 1C, 1D và cột số 1E đường dây 0,4kV sau di chuyển. Cấp nguồn từ đường dây 0,4kV hiện có đến tủ điều khiển chiếu sáng xây dựng mới sử dụng cáp vặn xoắn AL/XLPE-4x50mm2.

+ Dây điện sử dụng cáp vặn xoắn AL/XLPE-4x35mm2 treo trên các cột điện sinh hoạt sau di chuyển (thuộc gói GPMB của dự án) để cấp điện từ tủ chiếu sáng TĐ-03 lắp mới đến các vị trí chiếu sáng lắp mới. Dây đấu đèn sử dụng loại cáp Cu-0,3/0,5kV-PVC-2x2,5mm2 đấu nối phân pha cho các vị trí đèn chiếu sáng lắp mới.

+ Đèn chiếu sáng: Sử dụng loại đèn LED có công suất 100W/đèn.

+ Sử dụng tiếp địa đảm bảo theo tiêu chuẩn quy phạm.

 (chi tiết theo hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT)

3. Thời hạn hoàn thành:

- Tổng thời gian hoàn thành công trình 390 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng:  390 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

a. Áp dụng toàn bộ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ  thể được chỉ định rõ.

b. Đối với các công tác khác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ  quan thiết kế trả lời cụ thể

c. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư.

d. Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thầm quyền phêduyệt.

e. Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các  quy định trong quản lý chất lượng, quy chế  giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một  số văn bản, tiêu chuẩn quy định quy trình thi công và nghiệm thu: Nghị định số  06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo trì công trình xây dựng.

2. Tiêu chuẩn nghiệm thu liên quan hiện hành của Việt Nam.

	TT
	Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn
	Mã hiệu

	1 
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu.

Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng
	TCVN 9377-1:2012

	2 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ
	QCVN 01:2012/BQP

	3 
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	4 
	Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	TCVN9436:2012

	5 
	Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
	TCVN 9844:2013

	6 
	Thiết kế, thi công bê tông nhựa đường quy mô giao thông lớn
	TCVN 13567-1-2022 BTNC

	7 
	Thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
	TCVN 13567-2-2022 BTNR

	8 
	Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall
	TCVN 8820:2011

	9 
	Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường
	TCVN 8821:2011

	10 
	Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8858:2023

	11 
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859:2023

	12 
	Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng
	TCVN 8861:2011

	13 
	Mặt đường láng nhựa nóng  - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8863:2011

	14 
	Thi công nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng
	TCCS 40-2022/TCĐBVN

	15 
	Cống hộp BTCT
	TCVN 9116:2012

	16 
	Ống cống BTCT thoát nước 
	TCVN 9113:2012

	17 
	Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085-2011

	18 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453:1995

	19 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu
	TCVN 5724-1993

	20 
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2012

	21 
	Kết cấu BT & BTCT - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
	TCVN 9345:2012

	22 
	Kết cấu BT & BTCT - Hướng dẫn công tác bảo trì
	TCVN 9343:2012

	23 
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011

	24 
	Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9394:2012

	25 
	Sơn bảo vệ cầu thép và kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8789:2011

	26 
	Sơn bảo vệ cầu thép và kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu
	TCVN 8790:2011

	27 
	Sơn tín hiệu giao thông  - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8791:2011

	28 
	Sơn tín hiệu giao thông 
	TCVN 8786:2011

÷TCVN8788:2011

	29 
	Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại 
	TCVN 8785:2011

	30 
	Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
	TCVN 8866:2011

	31 
	Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định  bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
	TCVN 8865:2011

	32 
	Mặt đường ô tô xác định bằng phẳng bằng thước dài 3m
	TCVN 8864:2011

	33 
	Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính.
	TCVN 8862:2011

	34 
	Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
	TCVN 9335:2012

	35 
	Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm
	TCVN 9357:2012

	36 
	Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
	TCVN 9393:2012

	37 
	Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
	TCVN 9397:2012

	38 
	Thí nghiệm cọc theo phương pháp P.D.A
	ASTM D4945

	39 
	Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - Không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục
	TCVN 8868:2011

	40 
	Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất
	TCVN 8869:2011

	41 
	Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu
	TCVN 2683:2012

	42 
	Chất lượng đất - Xác định pH
	TCVN 5979:2007

	43 
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý
	TCVN 4195:2012÷

TCVN 4197:2012

TCVN 4198:2012

TCVN 4199:2012

TCVN 4200:2012÷

TCVN4202:2012

	44 
	Chất lượng đất - Lấy mẫu - Yêu cầu chung
	TCVN 5297:1995

	45 
	Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
	TCVN9350:2012

	46 
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng
	TCVN 9354:2012

	47 
	Thí nghiệm độ chặt bằng phương pháp rót cát
	22TCN 346-06

	48 
	Thí nghiệm CBR
	TCVN 12792-2020

	49 
	Thí nghiệm Proctor
	TCVN 12790-2020

	50 
	Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử
	TCVN 8871:2011

	51 
	Bitum - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm
	TCVN 7493:2005-:-TCVN7504:2005

	52 
	Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit
	TCVN 8816: 2011

	53 
	Nhũ tương nhựa đường axit - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8817:2011

	54 
	Bê tông nhựa - Phương pháp thử 
	TCVN 8860:2011

	55 
	 Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8818:2011

	56 
	Xi măng xây trát
	TCVN 9202:2012

	57 
	Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng
	TCVN 9203:2012

	58 
	Xi măng Pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2009

	59 
	Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2009

	60 
	Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 4787:2009

	61 
	Xi măng - Phương pháp phân tích hoá học
	TCVN 141:2008

	62 
	Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn
	TCVN 4030:2003

	63 
	Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá
	TCVN 6070:2005

	64 
	Xi măng - Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý
	TCVN 4029:1985

	65 
	Xi măng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén
	TCVN 4032:1985

	66 
	Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền
	TCVN 6016:2011

	67 
	Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định
	TCVN 6017:1995

	68 
	Cát tiêu chuẩn để thử xi măng
	TCVN 139:1991

	69 
	Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng
	TCVN 6227:1996

	70 
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 
	TCVN 7570:2006

	71 
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	72 
	Cát nghiền cho bê tông và vữa
	TCVN 9205:2012

	73 
	Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học
	TCVN 9191:2012

	74 
	Bê tông nặng -Các phương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý
	TCVN 3105:1993-:-TCVN3120:1993

	75 
	Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh
	TCVN 5726:1993

	76 
	Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình
	TCXDVN 239:2006

	77 
	Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
	TCVN 9334:2012

	78 
	Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết
	TCVN 9338:2012

	79 
	Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH bằng máy đo pH
	TCVN 9339:2012

	80 
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340:2012

	81 
	Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
	TCVN 9356:2012

	82 
	Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu nhịp uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
	TCVN 9344:2012

	83 
	Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt
	TCVN 9347:2012

	84 
	Bê tông cốt thép - Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn - Phương pháp điện thế
	TCVN 9348:2012

	85 
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 
	TCVN 4506:2012

	86 
	Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
	TCVN 9382:2012

	87 
	Phụ gia hoá học cho bê tông
	TCVN 8826:2011

	88 
	Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hoá học
	TCXD 81:1991

	89 
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2003

	90 
	Vữa xây dựng - Phương pháp thử
	TCVN 3121-2003

	91 
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651:2008

	92 
	Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 5709:2009

	93 
	Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang
	TCVN 9392:2012

	94 
	Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu
	TCVN 9390:2012

	95 
	Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
	TCVN 9391:2012

	96 
	Thép tấm kết cấu cán nóng
	TCVN 6522:2008

	97 
	Thép tấm kết cấu cán nóng có giới hạn chảy cao
	TCVN 6523:2006

	98 
	Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường
	TCVN 197:2002

	99 
	Vật liệu kim loại - Phương pháp thử uốn
	TCVN 198:2008

	100 
	Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn
	TCVN 6287:1997

	101 
	Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - Phương pháp thử
	TCVN 3909:2000

	102 
	Kiểm tra không phá huỷ - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm
	TCVN 165:1988

	103 
	Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử uốn
	TCVN 5401:2010

	104 
	Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử va đập
	TCVN 5402:2010

	105 
	Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử kéo ngang
	TCVN 8310:2010

	106 
	Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy
	TCVN 8311:2010

	107 
	Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô
	TCVN 9406:2012

	108 
	Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn
	TCVN 9405:2012

	109 
	Sơn tường - Sơn nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 6934:2001

	110 
	Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng
	TCVN 9384:2012

	111 
	Quy trình thử nghiệm cầu.
	22 TCN 170 – 87

	112 
	Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực.
	22 TCN 247 – 98

	113 
	Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống.
	22 TCN 266 – 2000

	114 
	Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ - AASHTO LRFD 
	TCCS 02:2010/TCĐBVN

	115 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật gối cao su cốt bản thép
	AASHTO M251-06-UL

ASTM D4014 - 03(2007)

	116 
	Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
	TCVN 9397:2012

	117 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật khe co giãn
	AASHTO M297

	118 
	Quy trình đầm nén đất đá dăm trong phòng thí nghiệm
	TCVN 12790:2020

	119 
	Quy trình thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ
	TCVN 9843:2013

	120 
	Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ (áp dụng cho thiết kế, thi công và nghiệm thu)
	TCVN 7887:2018

	121 
	Thanh thép dự ứng lực
	ASTM A722

	122 
	Thép kết cấu
	ASTM A709

	123 
	Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	TCVN 5574:2018

	124 
	Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai
	TCVN 12791:2020

	125 
	Bê tông nhựa - Xác định khả năng kháng ẩm của mẫu đã đầm chặt (AASHTO T283).
	TCVN 12914:2020

	126 
	Nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu
	TCCS 27:2019/TCĐBVN

	127 
	Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sử dụng trong kết cấu áo đường - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
	TCCS 26:2019/TCĐBVN

	128 
	Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng
	TCVN 12681:2019

	129 
	Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đinh phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử     
	TCVN 12584:2019

	130 
	Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Thiết bị dẫn hướng và tấm phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử        
	TCVN 12585:2019

	131 
	Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Tấm chống chói - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử    
	TCVN 12586:2019

	132 
	Sơn tín hiệu giao thông - Xóa vạch kẻ đường - Thi công và nghiệm thu
	TCCS 30:2020/TCĐBVN


- Toàn bộ các phần công tác thi công công trình mà nhà thầu hoàn thành trên công trường sẽ được thực hiện nghiệm thu theo quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành.

- Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị, công tác xây dựng lắp đặt, kích thước và dung sai kích thước, công tác hoàn thiện.

- Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả chứng chỉ chứa đựng các yêu cầu nêu trên và theo điều kiện cụ thể của công trình.

- Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của hạng mục công trình xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ công việc của hạng mục công trình đã hoàn thành thoả mãn các điều kiện thử nghiệm bàn giao.


- Khi nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu và hiểu tường tận, đầy đủ toàn bộ nội dung công tác và các điều kiện cụ thể của từng công việc.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công:


- Nhà thầu phải tổ chức thi công công trình, các hạng mục công trình theo đúng các quy định trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo trì công trình xây dựng và theo đúng các quy định trong quy trình, quy phạm thi công, nghiệm thu đã nêu trên.


- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các Quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.


- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

`
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.


- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất cứ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.


- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật đưa vào thi công công trình.


- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.


- Cung cấp cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề có đủ kinh nghiệm và năng lực, đủ số lượng đáp ứng yêu cầu thi công công trình.


- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên nào của nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi vi phạm hoặc không có khả năng, năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu nhà thầu phải thay thế bằng người khác có trình độ tương đương hoặc cao hơn.


- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và thời gian bảo hành công trình.


- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng những phương tiện nhanh nhất sẵn có.


- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi đưa công trình vào sử dụng, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.


- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.


b. Giám sát thi công:


- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác thi công của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật thi công trong công tác trên.


- Toàn bộ vật liệu, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển khỏi công trường.


- Các phần bị che khuất của công trình trước khi lấp đất phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không theo quy định trên thì mọi tổn thất do phục hồi công trình sẽ do nhà thầu chịu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Yêu cầu vật tư xây dựng:

Nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin cho các nội dung sau: 

	STT
	Tên vật tư, vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chủng loại khuyến nghị sử dụng
	Nguồn gốc xuât xứ


	1. 
	Bê tông thương phẩm
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	2. 
	Bê tông nhựa
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	3. 
	Cần đèn chụp cột bê tông ly tâm
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	Hoàng Gia  hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	4. 
	Cáp Cu/PVC 1x6mm2, Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 12x1.5mm2, Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6mm2, Cáp vặn xoắn 4x35mm2, Cáp vặn xoắn 4x50mm2
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	Thượng Đình hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	5. 
	Cấp phối đá dăm các loại
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8859:2011
	Hà Nam hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	6. 
	Cát đen các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Sông Hồng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	7. 
	Cát vàng các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Sông Lô hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	8. 
	Cát xay (trạm trộn)
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	9. 
	Cọc larsen
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	10. 
	Cọc tre
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	11. 
	Cống hộp đơn 2000x2000mm, L=1,0m; 2500x2500mm, L=1,0m
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	12. 
	Cột đèn tín hiệu giao thông các loại
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	13. 
	Cột thép D141,3x4,5x2250mm
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	14. 
	Đá dăm các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Hà Nam hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	15. 
	Đất đồi
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	Mua tại đơn vị có năng lực, pháp lý (có giấy phép khai thác mỏ còn hiệu lực tối thiểu 12 tháng kể từ thời điểm đóng thầu)
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp, cam kết sử dụng đất tại mỏ nếu trúng thầu và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	16. 
	Đèn led
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	SUNNING RAVA 100W hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	17. 
	Đèn THGT các loại
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Đại Thịnh Phú hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	18. 
	Gạch bê tông kt 220x105x65 M10
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	19. 
	Gạch lục giác bê tông vân đá dày 6cm
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Phượng Hoàng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	20. 
	Gioăng cao su các loại
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Tâm An hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	21. 
	Ống cống bê tông đúc sẵn + Khối móng BT đỡ ống
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Phượng Hoàng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	22. 
	Máy đóng mở V10, V2, V3
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Bơm Hải Dương hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	23. 
	Mua viên đào thép 300x600x925mm; đế thép dày 2-3mm sơn 3 lớp; biển và mũi tên phản quang thép dày 2mm, sơn 3 lớp, mặt trước dán màng phản quang 3M3900 và mũi tên bằng màng phản quang 3M3900
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	24. 
	Nhựa đường, nhũ tương
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Petrolimex hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	25. 
	Sơn dẻo nhiệt (màu trắng, vàng)
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	26. 
	Tấm chắn rác composite 5x30x100cm tải trọng 25T, Tấm gang 100x1000, D800 tải trọng 40T
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Thành An hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	27. 
	Tấm sóng các loại
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	28. 
	Thép  tròn các loại
	Thép có đường kính Ø≤10mm sử dụng mác thép CB300-V hoặc tương đương, thép Ø >10mm sử dụng mác thép CB400-V hoặc tương đương theo thiết kế đáp ứng TCVN 1651-2018
	Hòa Phát, hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	29. 
	Thép hình
	Thép CT3 cường độ Ra=2250 cm2/kg theo thiết kế đáp ứng TCVN 1651-2018
	Thái Nguyên hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	30. 
	Tủ điều khiển tín hiệu giao thông thông minh
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Thủ Đô hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	31. 
	Tủ tự động điều khiển chiếu sáng ngoài trời TĐ-03-1200 x 600 x 350 có ngăn chống tổn thất, ATM 100A, contactor 65A, rơ le thời gian 24h (điện tử), ổn áp, cầu trì, công tắc, bóng đèn…., tôn dầy 1,2mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Hoàng Gia hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	32. 
	Viên block 12,2x30x100 M500
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Phượng Hoàng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	33. 
	Viên đan rãnh 25x50x5cm M400
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Hưng Thịnh hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	34. 
	Xi măng PCB30 (rời)
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Hải Hưng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	35. 
	Xi măng PCB40 
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Hải Dương & Thành Công hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	36. 
	Các loại vật tư khác
	Nhà thầu căn cứ  theo hồ sơ thiết kế để đề xuất cho phù hợp


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Trình tự thi công phải tuần tự, hợp lý, theo đúng yêu cầu công nghệ thi công, bao gồm tất cả các công việc trong bảng tiên lượng mời thầu.


Trình tự thi công phải đảm bảo tính hợp lý của mặt bằng thi công tổng thể, không bị chồng chéo công việc, vướng mặt bằng trong khi thi công
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Công trình sau khi thi công phải được bảo dưỡng theo đúng các quy định trong quy trình thi công và nghiệm thu nêu trong Mục 1 Chương này.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy nổ - PCCC theo tiêu chuẩn TCVN 3890:2021.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải có biện pháp và chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường cả trong khu vực thi công và trên đường vận chuyển vật tư và vật liệu. Mọi chi phí phục vụ cho việc đảm bảo vệ sinh môi trường do Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu thực hiện các biện pháp về an toàn trong xây dựng  theo QCVN 18:2021/BXD.

Mọi vấn đề vi phạm về an toàn lao động trên công trình do Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu có kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công trên cơ sở đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và chủng loại để thi công công trình theo đúng thời gian thi công đã được phê duyệt đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm công việc.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Biện pháp thi công tổng thể và các hạng mục phải hợp lý, khả thi dễ làm, hiệu quả, an toàn và tuân theo đúng tiêu chuẩn, quy trình thi công hiện hành đang được áp dụng, không mâu thuẫn với giải pháp đề xuất trong dự toán dự thầu và phù hợp với tiến độ thi công công trình.


11. Thuế VAT khi lập giá dự thầu.


Thuế VAT trong dự toán dự thầu sẽ được lập là 10%.
12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí bộ phận giám sát, kiểm tra chất lượng để đánh giá chất lượng trong suốt quá trình thi công.

Nhà thầu có biện pháp đảm bảo chất lượng khi thi công từng hạng mục công việc, trình bày công tác thí nghiệm phục vụ thi công.
13. Bảng kê hạng mục công việc mời thầu:

Các chủng loại vật tư, thiết bị nêu rõ xuất xứ trong kê hạng mục công việc mời thầu được hiểu là tương đương. Nhà thầu căn cứ vào E-HSMT và các tài liệu trong E-HSMT để đề xuất cho phù hợp
IV. Các bản vẽ

Tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT
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